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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 2491/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 22 tháng 9 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm cấp gạo hỗ trợ cho học sinh hưởng chính sách hỗ trợ 
gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013
của Thủ tướng Chính phủ trong học kỳ I năm học 2014 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 
Căn cứ Quyết định số 2216/QĐ-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ gạo học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 201/TTr-SGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2014, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tạm cấp 1.300 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh hưởng chính sách hỗ trợ gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trong học kỳ I năm học 2014 - 2015 như sau: 
1. Tổng số học sinh và số lượng gạo hỗ trợ cho các huyện, thành phố: Có Phụ lục kèm theo.  
2. UBND huyện tiếp nhận và triển khai cấp phát tới các trường có học sinh được hỗ trợ gạo để duy trì có hiệu quả việc tổ chức nấu ăn tập trung tại trường. 
Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, giám sát, thực hiện tiếp nhận, vận chuyển, cấp phát gạo cho học sinh, thanh quyết toán kinh phí vận chuyển và báo cáo kết quả thực hiện theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện triển khai thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Ban Dân tộc tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;

- Chủ tịch UBND tỉnh ;

- PCT UBND tỉnh PTVHXH;

- Như Điều 3;
- CDTNN Khu vực Hà Nam Ninh; 

- PCVP UBND tỉnh PTVHXH ;

- Lưu : VT. VX.HA. 20b.

	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phạm Văn Thủy


Phụ lục 
KẾ HOẠCH CẤP GẠO HỖ TRỢ CHO HỌC SINH BÁN TRÚ
 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2013/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG 
CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2014 -2015
(Kèm theo Quyết định số 2491/QĐ-UBND 

ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)


	STT
	Tên huyện, trường
	Số trường có hs được cấp gạo 
	Tổng số 
học sinh 
của trường
	Số học 
sinh được cấp gạo
	Nhu cầu gạo cấp hỗ trợ (kg)
	Gạo lần 1 tạm cấp (kg)

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	          311 
	   136.559 
	     44.316 
	5.982.660 
	1.300.000 

	 
	Tiểu học
	          149 
	     67.788 
	     13.592 
	  .834.920 
	 

	 
	Trung học cơ sở
	          134 
	     43.764 
	     20.509 
	2.768.715 
	 

	 
	Trung học phổ thông
	            28 
	     25.007 
	     10.215 
	1.379.025 
	 

	I
	Huyện Sốp Cộp
	            20 
	       7.623 
	       3.157 
	   426.195 
	     92.612 

	1
	Tiểu học
	            10 
	       4.183 
	       1.039 
	   140.265 
	 

	2
	Trung học cơ sở
	              9 
	       2.259 
	       1.106 
	   149.310 
	 

	3
	Trung học phổ thông
	              1 
	       1.181 
	       1.012 
	   136.620 
	 

	II
	Huyện Bắc Yên
	            34 
	     12.506 
	       4.681 
	   631.935 
	   137.319 

	1
	Tiểu học
	            18 
	       7.439 
	       1.520 
	   205.200 
	 

	2
	Trung học cơ sở
	            15 
	       4.027 
	       2.314 
	   312.390 
	 

	3
	Trung học phổ thông
	              1 
	       1.040 
	          847 
	   114.345 
	 

	III
	Huyện Mường La
	            38 
	     17.541 
	       6.646 
	   897.210 
	   194.964 

	1
	Tiểu học
	            21 
	       9.763 
	       2.007 
	   270.945 
	 

	2
	Trung học cơ sở
	            15 
	       6.071 
	       3.490 
	   471.150 
	 

	3
	Trung học phổ thông
	              2 
	       1.707 
	       1.149 
	   155.115 
	 

	IV
	Huyện Sông Mã
	            45 
	     26.765 
	       7.608 
	1.027.080 
	   223.153 

	1
	Tiểu học
	            24 
	     14.391 
	       2.387 
	   322.245 
	 

	2
	Trung học cơ sở
	            18 
	       9.146 
	      3.622 
	   488.970 
	 

	3
	Trung học phổ thông
	              3 
	       3.228 
	       1.599 
	   215.865 
	 

	V
	Huyện Quỳnh Nhai
	            28 
	     12.165 
	       4.105 
	   554.175 
	   120.422 

	1
	Tiểu học
	            15 
	       6.827 
	       1.490 
	   201.150 
	 

	2
	Trung học cơ sở
	           11 
	       3.660 
	       1.751 
	   236.385 
	 

	3
	Trung học phổ thông
	              2 
	       1.678 
	          864 
	   116.640 
	 

	VI
	Huyện Phù Yên
	            38 
	     14.348 
	       3.483 
	   470.205 
	   102.176 

	1
	Tiểu học
	            15 
	       6.553 
	          819 
	   110.565 
	 

	2
	Trung học cơ sở
	            20 
	       4.726 
	       1.512 
	   204.120 
	 

	3
	Trung học phổ thông
	             3 
	       3.069 
	       1.152 
	   155.520 
	 

	VII
	Huyện Yên Châu
	           26 
	       8.961 
	       2.526 
	   341.010 
	     74.101 

	1
	Tiểu học
	            12 
	       4.011 
	          591 
	     79.785 
	 

	2
	Trung học cơ sở
	            12 
	       3.424 
	       1.327 
	   179.145 
	 

	3
	Trung học phổ thông
	              2 
	       1.526 
	          608 
	     82.080 
	 

	VIII
	Huyện Mộc Châu
	            10 
	       4.745 
	       1.377 
	   185.895 
	     40.395 

	1
	Tiểu học
	              2 
	          984 
	            44 
	       5.940 
	 

	2
	Trung học cơ sở
	              4 
	          840 
	          697 
	     94.095 
	 

	3
	Trung học phổ thông
	              4 
	       2.921 
	          636 
	     85.860 
	 

	IX
	Thành phố
	              2 
	       1.270 
	            19 
	       2.565 
	557

	1
	Tiểu học
	 
	
	 
	               - 
	 

	2
	Trung học cơ sở
	 
	 
	 
	               - 
	 

	3
	Trung học phổ thông
	              2 
	       1.270 
	            19 
	       2.565 
	 

	X
	Huyện Mai Sơn
	16
	8.417
	3.049
	411.615
	89.444

	1
	Tiểu học
	              8 
	       3.180 
	          906 
	   122.310 
	 

	2
	Trung học cơ sở
	              5 
	       1.974 
	       1.527 
	   206.145 
	 

	3
	Trung học phổ thông
	              3 
	       3.263 
	          616 
	     83.160 
	 

	XI
	Huyện Thuận Châu
	32
	15.617
	5.796
	782.460
	170.029

	1
	Tiểu học
	16
	7.508
	2.466
	332.910
	

	2
	Trung học cơ sở
	12
	4.653
	1.982
	267.570
	

	3
	Trung học phổ thông
	4
	3.456
	1.348
	181.980
	

	XII
	Huyện Vân Hồ
	22
	6.601
	1.869
	252.315
	54.828

	1
	Tiểu học
	              8 
	       2.949 
	          323 
	     43.605 
	 

	2
	Trung học cơ sở
	            13 
	       2.984 
	       1.181 
	   159.435 
	 

	3
	Trung học phổ thông
	              1 
	          668 
	          365 
	     49.275 
	 


